
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 A  Kiên 13/08/2006 Nam

2 A Sam Nhín 02/01/2008 Nam

3 Đào Minh Trường 11/03/2007 Nam

4 Đặng Bùi Việt Anh 09/07/2009 Nam

5 Phạm Minh Ánh 01/09/2009 Nữ

6 Huỳnh Tiểu Bảo 11/02/2009 Nam

7 Phùng Thị Ngọc Dịu 01/01/2009 Nữ

8 Cao Nhã Đang 12/02/2009 Nam

9 Lê Thị Hằng 13/03/2009 Nữ

10 Lê Quang Hiệp 06/08/2008 Nam

11 Nguyễn Công Hiếu 16/06/2009 Nam

12 A - Him 10/10/2009 Nam

13 Vòng Thị Hồng Huệ 10/02/2009 Nữ

14 Nguyễn Lâm Hùng 18/11/2009 Nam

15 Nguyễn Khánh Hưng 11/04/2009 Nam

16 Nguyễn Thị Thu Hương 20/11/2009 Nữ

17 Y Khia 29/07/2008 Nữ

18 Phan Thanh Lâm 26/12/2009 Nam

19 Bùi Thị Bích Lộc 01/05/2009 Nữ

20 Lê Ngọc Khánh Ly 14/03/2009 Nữ

21 Bùi Đức Mạnh 05/01/2009 Nam

22 Đặng Huyền My 30/07/2009 Nữ

23 Y - Sy Ne 01/04/2009 Nữ

24 Nguyễn Thị Thúy Nga 13/03/2009 Nữ

25 Nguyễn Chí Nguyên 07/05/2009 Nam

26 Đặng Phan Tâm Nhật 21/01/2009 Nam

27 Thái Thị Tâm Như 18/12/2009 Nữ

28 Đỗ Văn Phát 21/03/2009 Nam

29 A Lê Tấn Thành 28/05/2009 Nam

30 Phạm Ngọc Anh Thư 20/01/2009 Nữ

31 Trương Anh Thư 24/11/2009 Nữ

32 Lê Nhật Tiến 30/12/2009 Nam

33 Trần Thanh Trúc 28/03/2009 Nữ

34 Đặng Văn Tuấn 09/07/2009 Nam

35 Y - Tuyên 28/04/2009 Nữ

36 A Tuỹn 01/02/2009 Nam

37 Lê Thái Thành Vinh 16/11/2009 Nam

38 Lê Thị Thảo Vy 08/05/2009 Nữ
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